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Dễ dàng lắp đặt

Phần đáy của đầu khắc laser được 
trang bị thanh ray lắp đặt tích hợp toàn 
bộ chiều dài, đảm bảo quá trình lắp đặt 
dễ dàng và an toàn theo mọi hướng.

Độ tương phản cao và khắc lạnh

Bước sóng 355nm của máy khắc laser 
UV cho phép khắc và giảm thiểu tác 
động nhiệt.
Các vật liệu hấp thụ hiệu quả bước 
sóng này, chẳng hạn như PE, HDPE, 
LDPE, PP, ABS và PVC, sẽ tạo ra bản in 
laser có chất lượng cao nhất.

Không tiêu hao nhiên liệu
Máy khắc laser UV SUNINE sử dụng 
chùm tia laser năng lượng cao để khắc, 
giúp loại bỏ chi phí vật liệu tiêu hao. 
Ngoài ra, không có linh kiện nào cần 
thay thế định kỳ, do đó cũng loại bỏ chi 
phí bảo trì và kiểm tra định kỳ.

Máy khắc laser UV hiệu suất cao với nhiều 
mức công suất khác nhau: 5W, 10W, 15W, 20W, và 30W
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Giá lắp cho phép đầu quét 
xoay 720 độ linh hoạt

Tốc độ cao
Bộ phận lái tia tốc độ cao do 

Sunine phát triển cùng với 
hệ thống điều khiển tối ưu 

đảm bảo khả năng khắc 
chính xác, đạt tốc độ lên 
đến 900 ký tự mỗi giây.

Khả năng truy xuất
Hệ thống truy xuất nguồn 
gốc của Sunine cung cấp 

giải pháp truy xuất tối ưu cho 
từng sản phẩm.

Đầu laser
Nguồn Laser chất lượng cao, thấu kính 

trường chất lượng cao và hệ thống định 
vị bằng đèn báo đỏ thông minh đảm bảo 

chất lượng khắc laser vượt trội.

Bộ điều khiển laser 
với độ chính xác cao

Hệ thống phần mềm riêng biệt và thiết 
kế quang học của Sunine đảm bảo độ 

chính xác cao của tia laser và khả 
năng khắc laser chính xác lên vật thể.

Vùng khắc lớn
Với các tùy chọn chiều rộng từ 

110 x 110 mm đến 600 x 600 mm,
hệ thống dễ dàng thích nghi 

với nhiều dây chuyền 
sản xuất khác nhau

Thấu kính hội tụ 
chất lượng cao

Với khả năng chuyển tiếp trên 
97% , mức hao hụt năng 

lượng laser thấp. Vỏ bảo vệ 
được thiết kế đặc biệt cùng 

thấu kính silica nung chảy 
chất lượng cao giúp đảm bảo 

tuổi thọ dài lâu.
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Chất lượng tia vượt trội

Chùm tia laser chất lượng cao với độ sâu 
tiêu cự lớn cùng hệ thống định vị bằng 
đèn đỏ thông minh đảm bảo kết quả khắc 
laser nhanh chóng và sắc nét.
Trong quá trình khắc laser, các yếu tố 
như loại vật liệu, yêu cầu về chất lượng 
khắc, tốc độ khắc, bước sóng và các tùy 
chọn như đầu in khắc và thấu kính hội tụ 
đều ảnh hưởng đến việc lựa chọn hệ 
thống laser tối ưu.
Đội ngũ chuyên gia laser của chúng tôi 
luôn sẵn sàng đưa ra tư vấn chuyên 
nghiệp.

Hệ thống điều khiển V5 Sunine

Nền tảng Linux

Khả năng xử lý tốc độ cao
với CPU 4-core

Hơn 30 ngôn ngữ

Có thể tùy chỉnh, bao gồm cả
giao diện và chức năng.

Có thể tùy chỉnh, bao gồm cả
giao diện và chức năng.

Thân thiện với người dùng

Truy xuất nguồn gốc

Kết nối tín hiệu 
đồng bộ với chuyền

Bảo dưỡng và quản lý 
user từ xa

Hệ thống cảnh báo bao gồm 
cảnh báo lỗi, lỗi thiếu khắc 
(không thực hiện đầy đủ quá trình 
khắc) và ngăn chặn việc khắc sai.
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ỨNG DỤNG ĐA DẠNG
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 5 - 15W 
(NGUỒN LASER SUNINE)

MODEL K905 K910 K915

Công suất laser

Chất liệu máy

Loại laser

Bước sóng laser

Phương pháp scan

Tốc độ khắc

Bộ điều khiển chính

Hệ điều hành

Hệ thống làm mát

Loại hình khắc

Vùng khắc laser

Phương pháp định vị

Số dòng và ký tự

Ngôn ngữ

Định dạng file

Loại mã code

Nguồn điện

Công suất tiêu thụ

Khối lượng máy

Kích thước đầu in

Kích thước bộ điều khiển

Giao thức kết nối

Điều kiện hoạt động

Kích thước bộ làm mát 
bằng nước

Tốc độ của 
dây chuyền sản xuất

Kích thước gương phản xạ

Nhôm Anot hóa (Đầu in) và thép cứng (bộ điều khiển)

Nguồn laser UV

355 nm

Phương pháp quét 2D với độ chính xác cao

≤ 12000mm/s

Bo mạch chủ tích hợp cao với bộ điều khiển 10 inch

Linux

Làm mát bằng nước

Ma trận điểm và vector

Tiêu chuẩn: 8.5mm

Tiêu chuẩn: 110mm x 110mm (tối đa: 600 x 600mm)

Định vị bằng đèn xanh

Không giới hạn với vùng khắc

0 - 189m/ phút (Thay đổi tùy theo vật liệu và nội dung in)

BMP/DXF/PNG/JPEG/PLT/JPG

220V/ 50 - 60Hz (tùy chọn 110V)

537mm x 120mm x 160mm

403mm x 382mm x 160mm

249mm x 345mm x 282mm 

RS-232C/UBS2.0/Ethernet,I/O

0-45°C; 30%-85% RH (Không ngưng tụ)

Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code39, Code93, Ean13, PDF417, 01 
Code; QR, DM, GS1-DM, AztecCode, HanxinCode, DotCode

Tiếng Trung Giản thể, Tiếng Trung Phồn thể, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Tây 
Ban Nha, Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Bồ Đào Nha, 
Tiếng Hindi, Tiếng Nga, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Ả Rập, Tiếng Ba Tư, v.v

5W 10W 15W

≤ 750W ≤ 1150W

45 kg 46 kg
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 5W
(NGUỒN LASER SUNINE LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ)

MODEL K905F

Công suất laser

Chất liệu máy

Loại laser

Bước sóng laser

Phương pháp scan

Tốc độ khắc

Bộ điều khiển chính

Hệ điều hành

Hệ thống làm mát

Loại hình khắc

Vùng khắc laser

Phương pháp định vị

Số dòng và ký tự

Ngôn ngữ

Định dạng file

Loại mã code

Nguồn điện

Công suất tiêu thụ

Khối lượng máy

Kích thước đầu in

Kích thước bộ điều khiển

Giao thức kết nối

Điều kiện hoạt động

Tốc độ của 
dây chuyền sản xuất

Kích thước gương phản xạ

Nhôm Anot hóa (Đầu in) và thép cứng (bộ điều khiển)

Nguồn laser UV

355 nm

Phương pháp quét 2D với độ chính xác cao

≤ 12000mm/s

Bo mạch chủ tích hợp cao với bộ điều khiển 10 inch

Linux

Làm mát bằng không khí

Ma trận điểm và vector

Tiêu chuẩn: 8.5mm

Tiêu chuẩn: 110mm x 110mm (tối đa: 600 x 600mm)

Định vị bằng đèn xanh

Không giới hạn với vùng khắc

0 - 189m/ phút (Thay đổi tùy theo vật liệu và nội dung in)

BMP/DXF/PNG/JPEG/PLT/JPG

220V/ 50 - 60Hz (tùy chọn 110V)

693mm x 161mm x 175mm

383mm x 160mm x 403mm

RS-232C/UBS2.0/Ethernet,I/O

0-45°C; 30%-85% RH (Không ngưng tụ)

Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code39, Code93, Ean13, PDF417, 01 
Code; QR, DM, GS1-DM, AztecCode, HanxinCode, DotCode

Tiếng Trung Giản thể, Tiếng Trung Phồn thể, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Tây 
Ban Nha, Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Bồ Đào Nha, 
Tiếng Hindi, Tiếng Nga, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Ả Rập, Tiếng Ba Tư, v.v

5W

≤ 400W

40 kg



KÍCH THƯỚC

RELIABLE AND HIGH-PERFORMANCE

Head office: 3D4 Quarter 1, Thanh Xuan Villa Area, Thanh Xuan Ward, 
District 12, Ho Chi Minh City

Ha Noi Branch: Lô TT3-38-39 Dau Gia Town, Tu Hiep Commune, 
Thanh Tri District, Ha Noi City

Helpdesk (24/7): 0909 238 806
Call center: 1900 54 54 72
Email: marketing@vmsco.vn
Website: www.vmsco.vn

| Fax: (+84) 28 37166012

 | Fax: (+84) 24 35666697

Đầu in laser K905/K910/K915

Đầu in laser K905f

Bộ điều khiển Bộ làm lạnh nước


